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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN 

(Thống kê ngày 20/2/2019, tài liệu quá hạn từ 30 ngày trở lên) 

 

STT Họ và tên Mã bạn đọc Số TL nợ 

1.  Long Thị Hồng 400110 4 

2.  Vũ Gia Linh 400115 3 

3.  Nguyễn Thị Phương Thảo 400120 2 

4.  Phàn Thị Mẩy 400147 1 

5.  Nguyễn Thị Kiều Trang 400160 3 

6.  Hoàng Hương Quỳnh 400167 6 

7.  Trần Thủy Trinh 400331 2 

8.  Chu Thị Bích 400337 1 

9.  Hoàng Đình Tuấn 400358 1 

10.  Vy Mỹ Linh 400417 1 

11.  Trần Thùy Linh 400420 2 

12.  Dương Thị Quỳnh Trang 400453 3 

13.  Nông Thị Thiên Trang 400460 2 

14.  Đào Ngọc Anh 400520 3 

15.  Hoàng Chi Phương 400529 6 

16.  Ma Thị Hải Yến 400572 6 

17.  Đặng Bích Phương 400642 1 

18.  Nguyễn Thu Thảo 400661 1 

19.  Bùi Ngọc Anh 400719 5 

20.  Nguyễn Diệu Hoa 400725 2 

21.  Nguyễn Thị Hải Hà 400743 1 

22.  Bùi Thị Thu Hà 400752 1 

23.  Vũ Thanh Bình 400758 3 

24.  Chu Thị Hương 400765 1 

25.  Bàn Thị Nga 400767 1 

26.  Hoàng Thị Hiền 400769 8 

27.  Nguyễn Thị Mai Hương 400772 1 

28.  Bùi Thị Tuyết Chinh 400863 2 

29.  Chu Thị Phương Thùy 400931 1 

30.  Nông Thị Kim Liên 401004 1 

31.  Bùi Thu Thủy 401044 6 

32.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 401060 1 

33.  Hà Thanh Thanh 401065 3 
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34.  Lò Thị Lệ 401101 1 

35.  Trần Hoàng Ánh 401143 7 

36.  Nguyễn Văn Tùng 401161 2 

37.  Lạc Thị Mai 401166 2 

38.  Nguyễn Minh Hằng 401224 1 

39.  Vũ Thị Dương 401301 1 

40.  Phan Cẩm Tú 401321 2 

41.  Trần Minh Phương 401332 9 

42.  Thái Thị Thúy Anh 401419 6 

43.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh 401442 1 

44.  Mã Thị Thanh 401450 6 

45.  Nguyễn Thị Thanh Hải 401453 1 

46.  Bùi Thị Băng Trinh 401455 5 

47.  Phạm Minh Châu 401535 1 

48.  Hà ASnh Ngọc 401547 1 

49.  Bùi Thị Thúy Quỳnh 401565 2 

50.  Trần Phương Anh 401645 1 

51.  Lê Sỹ Cường 401646 2 

52.  Ma Thị ánh 401653 5 

53.  Thào A Pó 401654 1 

54.  Giang Bảo Ngọc 401731 2 

55.  Nguyễn Thị Thu Hiền 401817 1 

56.  Hoàng Văn Quyết 401865 4 

57.  Đặng Thị Quỳnh Trang 401867 2 

58.  Trịnh Thị Giang 401902 3 

59.  Nguyễn Đức Thành 401955 2 

60.  Vũ Thùy Linh 402065 1 

61.  Lê Thị Thu Thảo 402103 3 

62.  Phạm Quốc Huy 402202 1 

63.  Thào Công Minh 402218 1 

64.  Trần Thị Hồng Vinh 402262 2 

65.  Đỗ Văn Phúc 402342 4 

66.  Nguyễn Thị Quỳnh Hương 402410 1 

67.  Đặng Ngọc Ánh 402468 3 

68.  Phạm Ngọc Hùng 402514 1 

69.  Nguyễn Duy Hảo 402544 2 

70.  Nguyễn Việt Hà 402647 3 

71.  Nguyễn Phương Anh 402745 3 

72.  Hoàng Trung Kiên 402841 1 

73.  Vừ A Tủa 402848 5 

74.  Phạm Thị Diệu Hằng 402863 2 
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75.  Lương Bảo Thái 402954 7 

76.  Trần Thị Hải Anh 403005 2 

77.  Đoàn Trúc Phương 403025 2 

78.  Nguyễn Mỹ Linh 403064 1 

79.  Lê Thùy Trang 403117 1 

80.  Quách Thương Hiệp 403127 1 

81.  Nguyễn Thị Phương Thảo 403652 1 

82.  Tòng Thị Linh 403654 1 

83.  Lê Minh Anh 403713 1 

84.  Vũ Thu Hiền 403849 1 

85.  Lê Phượng Anh 403858 1 

86.  Nguyễn Minh Khanh 403906 1 

87.  Nghiêm Thị Lan Hương 403913 3 

88.  Khổng Thu Trang 403951 5 

89.  Lưu Thảo Dương 404013 1 

90.  Võ Minh Thư 404035 1 

91.  Trần Thị Đoan Phượng 410102 2 

92.  Lưu Minh Hiếu 410106 1 

93.  Vũ Thị Thu Phương 410114 4 

94.  Đinh Quang Hoàn 410244 1 

95.  Phạm Thị Minh Khuê 410245 3 

96.  Hoàng Thị Trang 410316 12 

97.  Đặng Thị Thu Hường 410336 5 

98.  Lê Thùy Chi 410341 3 

99.  Đoàn Thị Lâm Luyến 410349 1 

100.  Nguyễn Thu Thảo 410420 1 

101.  Bùi Việt Phương 410423 1 

102.  Dương Văn Thuận 410436 4 

103.  Bùi Hồng Thảo 410445 2 

104.  Ma Thị Thao 410551 3 

105.  Ngô Anh Dũng 410559 1 

106.  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 410614 4 

107.  Mùa Lưu Ly 410629 6 

108.  Nguyễn Thùy Dung 410643 7 

109.  Ngô Thị Huyền Trang 410648 2 

110.  Bùi Thị Linh 410649 1 

111.  Nguyễn Thị Hương 410652 4 

112.  Nông Lan Hương 410655 1 

113.  Đỗ Ngọc Thanh Bình 410712 1 

114.  Bùi Thị Lý 410727 1 

115.  Vương Thị Kim Ngân 410829 1 
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116.  Lò Thị Hiên 411027 1 

117.  Vũ Ngọc Anh 411036 1 

118.  Thẩm Bá Hoàng 411238 1 

119.  Đoàn Duy Tùng 411240 3 

120.  Ma Thị Thanh Lam 411344 9 

121.  Đinh Hoài Thu 411535 1 

122.  Nguyễn Thanh Mai 411544 1 

123.  Dương Thị Nhung 411617 1 

124.  Vũ Thị Mai Hương 411644 1 

125.  Đinh Thị Thảo Vy 411742 2 

126.  Nguyễn Hữu Phát 411815 1 

127.  Trần Anh Tuấn 411911 1 

128.  Phạm Khánh Linh 411921 3 

129.  Lê Phi Khánh 412044 1 

130.  Nguyễn Việt Dương 412110 7 

131.  Đỗ Thị Vân Anh 412137 5 

132.  Lò Diệu Linh 412353 3 

133.  Nguyễn Tiến Hoàng 412402 1 

134.  Nguyễn Quỳnh Ngọc 412407 2 

135.  Nguyễn Diệu Trinh 412552 11 

136.  Đinh Ngọc Thăng 412554 3 

137.  Bế Thị Thu Thảo 412556 5 

138.  Dương Mạc Thúy Ngà 412658 1 

139.  Trần Mai Phương 412830 5 

140.  Nguyễn Thanh Long 420107 1 

141.  Bùi Thu Trang 420119 1 

142.  Nguyễn Hữu Thắng 420124 6 

143.  Đặng Châu Anh 420145 1 

144.  Nguyễn Phương Thảo 420157 1 

145.  Thào A Lử 420263 4 

146.  Hoàng Văn Tiến 420312 7 

147.  Hồ Quốc Hà 420326 7 

148.  Hà Thuý Trang 420363 1 

149.  Sầm Lệ Thu 420413 6 

150.  Nguyễn Thị Thu Hương 420545 1 

151.  Nguyễn Anh Hào 420724 1 

152.  Đào Thị Nga 420908 3 

153.  Ngô Lê Trường An 420926 1 

154.  Cù Quang Anh 420931 1 

155.  Nguyễn Thị Thu Hạnh 420946 1 

156.  Đinh Nhật Linh 420961 8 
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157.  Nguyễn Ngọc Thiện 421122 1 

158.  Nguyễn Minh Độ 421137 1 

159.  Nguyễn Thị Tuyết Mai 421225 1 

160.  Vũ Đức Minh 421238 7 

161.  Thào A Định 421363 1 

162.  Đào Thị Diễm Chi 421415 1 

163.  Lê Vĩnh Mỹ 421425 1 

164.  Vi Thị Nga 421462 8 

165.  Hoàng Hải Anh 421463 7 

166.  Phạm Quốc Cường 421520 5 

167.  Nông Trường Danh 421563 1 

168.  Trần Quang Huy 421634 6 

169.  Ma Lý Phúc 421659 1 

170.  Vũ Khánh Huyền 421857 1 

171.  Hoàng Xuân Sơn 421934 1 

172.  Vàng Thị Mỷ 422025 9 

173.  Vàng Thị Vân Anh 422060 3 

174.  Lục Hải Nam 422147 7 

175.  Nguyễn Ngọc Phượng 422223 2 

176.  Ma Thị Ngọc ánh 422251 1 

177.  Bùi Thị Huệ 422633 1 

178.  Đặng Hoàng Anh 422643 1 

179.  Nguyễn Phương Thảo Uyên 422938 2 

180.  Tạ Hương Lê 423121 3 

181.  Lê Anh Thư 423147 6 

182.  Đào Thanh Huyền 423151 1 

183.  Phùng Hà Phương Thảo 423204 3 

184.  Lê Thanh Huyền 423216 2 

185.  Đinh Quang Minh 423217 1 

186.  Ngô Thu Thảo 423221 2 

187.  Lê Thị Hương Giang 423226 1 

188.  Lê Hải Hòa 423238 1 

189.  Phạm Tuấn Sơn 423313 1 

190.  Đỗ Phương Trang 423315 1 

191.  Nguyễn Diệu Linh 423316 1 

192.  Phạm Ngân Hà 423321 2 

193.  Vũ Thảo Nguyên 423322 1 

194.  Phạm Hoàng Thái 423327 5 

195.  Nguyễn Minh Ngọc 423328 2 

196.  Hoàng Lan Phương 423340 2 

197.  Hà Phương Linh 423409 1 
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198.  Ngô Thành Đạt 423410 2 

199.  Nguyễn Phương Anh 423429 1 

200.  Nguyễn Bình Minh 423501 1 

201.  Nguyễn Thị Hải Anh 423509 1 

202.  Trịnh Khánh Huyền 423510 2 

203.  Đồng Minh Hằng 423511 2 

204.  Nguyễn Viết Tuấn Anh 423512 6 

205.  Trần Quỳnh Trang 423526 1 

206.  Hoàng Ngọc Mai 423528 1 

207.  Nguyễn Hà Thảo Linh 423536 3 

208.  Nguyễn Mai ảnh 423539 1 

209.  Trần Đặng Thùy Linh 423543 1 

210.  Vũ Lâm Tín K15ACQ103 1 

211.  Nguyễn Đình Bảy LTCQ0103 2 

212.  Nông Hoàng Dũng LTCQ0108 1 

213.  Nguyễn Duy Hùng LTCQ0120 1 

214.  Vũ Thị Mỹ Hương LTCQ0122 1 

215.  Trần Thị Thảo LTCQ0143 4 

216.  Phạm Thị Minh Thu LTCQ0145 4 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2019 

 NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

       Hà Thị Ngọc 


